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1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ 

 
Ảnh 

Thanh 

2 Toán: Diện Anh: Huế  Địa: Huế  Sử: Việt  Văn: Huyền  Sinh: Hiền  Anh: Hương  Toán: Thịnh  MT: Hạnh  

3 Văn: Thơm Toán: Thanh Toán: Thịnh Toán: Diện  Sử: Việt  Anh: Hương  Sinh: Hiền MT: Hạnh  Văn: Huyền 

4 Văn: Thơm Địa: Huế Vật lí: Vân  Anh: Huế MT: Hạnh Văn: Huyền Sử: Việt  Anh: Hương Toán: Thanh 

5 Địa: Huế Vật lí: Vân Toán: Thịnh MT: Hạnh  Anh: Huế Sử: Việt Toán: Thanh Văn: Thơm Anh: Hương  

3 

1 Văn: Thơm  TD: Thuyết  Anh: Huế Địa: Thắng  Sử: Việt  Toán: Thịnh  Vật lí: Vân Sinh: Hiền  CN: Hùng  

Thịnh 
P. 

Huế 

2 CD: Hùng  Văn: Thắng  TD: Thuyết  Anh: Huế  Tin: Đức Toán: Thịnh  Hóa: Minh  Văn: Thơm Sinh: Hiền  

3 Anh: Huế CN: Hùng Văn: Thắng  TD: Thuyết  Tin: Đức  Sử: Việt  Toán: Thanh  Văn: Thơm Hóa: Minh 

4 Tin: Đức CD: Hùng Văn: Thắng Sử: Việt TD: Thuyết Vật lí: Vân Văn: Thơm  Hóa: Minh Toán: Thanh 

5 Tin: Đức Toán: Thanh CD: Hùng Văn: Thắng Anh: Huế Hóa: Minh Sử: Việt Toán: Thịnh  Vật lí: Vân 

4 

1 Toán: Diện  Sinh: Minh  Nhạc: Tâm  Sinh: Hiền Địa: Huế  Anh: Hương  TD: Thuyết  CN: Hùng  Văn: Huyền 

Thịnh 
N. 

Huế 

2 Sinh: Minh Nhạc: Tâm Văn: Thắng CN: Hùng Toán: Diện CN: Đức Anh: Hương Toán: Thịnh  Văn: Huyền 

3 Nhạc: Tâm Văn: Thắng Sinh: Minh Toán: Diện CN: Hùng  Văn: Huyền CN: Đức  Anh: Hương Sinh: Hiền  

4 CN: Hùng  TD: Thuyết Toán: Thịnh Văn: Thắng Sinh: Hiền Văn: Huyền Tin: Đức Địa: Huế Anh: Hương 

5      Toán: Thịnh Tin: Đức Sinh: Hiền Địa: Huế  

5 

1 TD: Thuyết  Tin: Đức  MT: Hạnh  Nhạc:Tâm  Anh: Huế  Toán: Thịnh  Văn: Thơm Vật lí: Vân  Hóa: Minh 

Thịnh Thơm 

2 Anh: Huế  Tin: Đức  Toán: Thịnh TD: Thuyết  Nhạc : Tâm  Hóa: Minh  MT: Hạnh  Văn: Thơm  Văn: Huyền 

3 Văn: Thơm MT: Hạnh Anh: Huế  Vật lí: Vân TD: Thuyết Nhạc: Tâm Hóa: Minh CD: Hùng TC Văn: Huyền  

4 MT: Hạnh  Anh: Huế CN: Vân Tin: Đức Văn: Huyền CD: Hùng Nhạc: Tâm  Hóa: Minh TD: Thuyết 

5    Tin: Đức Văn: Huyền MT: Hạnh CD: Hùng Toán: Thịnh Vật lí: Vân 

6 

1 Sử: Thắng  Toán: Thanh  Tin: Đức  CD: Hùng Toán: Diện  Anh: Hương  KNS  TD: Thuyết  Địa: Huế  

Ảnh Diện 

2 Toán: Diện KNS  Tin: Đức Văn: Thắng  CD: Hùng TD: Thuyết  Anh: Hương  Văn: Thơm  Toán: Thanh 

3 Sinh: Minh  CN: Hùng  KNS  Địa: Thắng  Địa: Huế  KNS Toán: Thanh TC Văn: Thơm TD: Thuyết 

4 CN: Hùng Sinh: Minh TD: Thuyết KNS Toán: Diện Tin: Đức Văn: Thơm Địa: Huế TC Anh: Hương 

5 KNS Sử: Thắng Sinh:  Minh Toán: Diện KNS Tin: Đức Văn: Thơm TC Anh: Hương CD: Hùng 

7 

1 Toán: Diện  Toán: Thanh  Văn: Thắng  Anh: Huế Sinh: Hiền  Văn: Huyền  TD: Thuyết  Vật lí: Vân  Sử: Việt 

Ảnh Huyền 

2 Vật lí: Vân Văn: Thắng Anh: Huế Sinh: Hiền Toán: Diện TD: Thuyết Toán: Thanh Sử: Việt Văn: Huyền 

3 Anh: Huế Văn: Thắng Sử: Việt Toán: Diện Vật lí: Vân Địa: Huế  Sinh: Hiền TD: Thuyết Anh: Hương 

4 TD: Thuyết Anh: Huế CN: Vân Văn: Thắng  Văn: Huyền Sinh: Hiền Địa: Huế  Anh: Hương Toán: Thanh 

5 SH : Diện SH: Huế SH: Vân SH: Việt SH:  Huế SH: Huyền SH :  Hương SH : Hiền SH: Thanh 



 


